ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Môn:  Thực tập

(Field works)
1. Thông tin về giảng viên

1.1. Giảng viên 1

Họ và tên : Vò V¨n Thi

Chức danh, học vị : Giảng viên chÝnh, PGS. TS.

Thời gian làm việc : Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) 

Địa điểm làm việc : P.203, Nhà B 7 Bis, B¸ch Khoa, HN 

Địa chỉ liên hệ : Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
                          Nhà B 7 Bis, B¸ch Khoa, Hµ Nội.

Điện thoại : (+84) 8693524

Email : vuvanthi@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính : 

- LÞch sö tiÕng ViÖt.

- Ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt.

- Ng«n ng÷ häc d¹y tiÕng.

1.2. Giảng viên 2

Họ và tên: TrÇn NhËt ChÝnh

Chức danh, học vị: Gi¶ng viªn chÝnh, TiÕn SÜ
Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

                                P202, Nhà B7 Bis, B¸ch Khoa, Hµ Néi,

Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 
                          P202, Nhà B7 Bis, B¸ch Khoa, Hµ Néi.

Điện thoại: (+84) 8694323

Email: trannhatchinh@yahoo.com
C¸c hướng nghiên cứu chính: 

- Tõ vùng tiÕng ViÖt.

- LÞch sö tiÕng ViÖt.

- Ng«n ng÷ häc d¹y tiÕng.

1. Thông tin về môn học

· Tên môn học:  Thực tập

· Mã môn học: VLC 4053
· Số tín chỉ:           05
· Loại môn học:    Bắt buộc

· Môn học tiên quyết:  Cơ sở Văn hoá Việt Nam
· Số giờ tín chỉ:     75   trong đó:

    +  Lí thuyết: 15

+ Bài tập: 10


+ Thảo luận: 10
    +  Thực hành, điền dã:  35
    +  Tự học: 5    

2. Mục tiêu môn học

· Kiến thức

· Bổ sung thêm các kiến thức ngôn ngữ, văn hoá, xã hội ... về các vùng miền khác nhau của đất nước.

· Bổ sung thêm các kiến thức thực tế liên quan đến các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học, ngôn ngữ, báo chí, du lịch, biên tập xuất bản, phát thanh, truyền hình, các hoạt động văn phòng
· Hiểu biết thêm về cuộc sống, xã hội và con người hiện nay.

· Kỹ năng
· Học các kĩ năng quan sát, ghi chép thu thập và xử lí tư liệu thực tế.

· Học các  kĩ năng viết bài, biên tập xuất bản, biên soạn bài giảng hoặc giảng dạy.

· Học các kĩ năng giao tiếp, ứng xử với các cơ quan bên ngoài; kĩ năng tổ chức làm việc và quản lí công việc theo nhóm; kĩ năng làm việc với cộng tác viên.

· Nhận thức
· Thấy được tầm quan trọng của thực tiễn và kinh nghiệm từ thực tiễn.

· Tích luỹ kinh nghiệm để làm việc sau khi ra trường.

3. Tóm tắt nội dung môn học

       Môn Thực tập cung cấp cho sinh viên:

 
-  Các kiến thức thực tế về ngôn ngữ, văn hoá, xã hội các vùng miền Việt Nam;  các kiến thức thực tế liên quan đến các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam học.
           - Các kĩ năng nghiên cứu điền dã (quan sát, ghi chép, thu thập và xử lí tư liệu), thực tập nghiên cứu, giảng dạy như: xây dựng đề cương, viết bài, biên tập và tổ chức biên tập, soạn bài giảng, giảng dạy thử…

- Kỹ năng tổ chức và giao tiếp như: tổ chức và quản lí công việc theo nhóm, giao tiếp với các cơ quan bên ngoài, làm việc với các đối tác...
5. Nội dung chi tiết của môn học

    1.  Đi  thực tế tìm hiểu về đời sống văn hoá, xã hội, ngôn ngữ,... của các vùng miền đất nước.

                1.1 Các vùng văn hoá.

                1.2 Các địa danh lịch sử.

                1.3 Các làng nghề truyền thống.

    2.  Đi thực tập nghiên cứu về Việt Nam học:

               2.1  Thực tập nghiên cứu về lịch sử ở một địa danh lịch sử.
               2.2  Thực tập nghiên cứu về văn hoá khu vực.

               2.3  Thực tập nghiên cứu về văn hóa, đời sống dân tộc.

    3.  Đi thực tập về các hoạt động nghiệp vụ khác:

               3.1 Thực tập ở các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu.

               3.2 Thực tập ở các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản.

               3.3 Thực tập ở các văn phòng.


     3.4 Thực tập ở các tổ chức nước ngoài.  

6.   Tài liệu phục vụ cho môn học
6.1. Tài liệu tham khảo chính

1. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương. Tái bản. NXB Văn hóa thông tin. Hà Nội, 2006.

2. Phan Kế Bính. Việt Nam phong tục. Tái bản. NXB Tổng hợp. TP. Hồ Chí Minh, 1990. 

3. Nguyễn Tiến Dũng, chủ biên (2005), Văn hóa Việt Nam thường thức, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội.    

4. Trần Ngọc Thêm (1997). Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh. Nơi có tài liệu này: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 - phố Tràng Thi, Hà Nội.

5. Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý (2005) (chủ biên), Lễ hội Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội. Nơi có tài liệu này: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 phố Tràng Thi, Hà Nội; Hiệu sách Thăng Long phố Tràng Tiền, Hà Nội.

6. Nhiều tác giả (1994), Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

7. Nhiều tác giả (2000), Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

8. Nhiều tác giả (2005), Việt Nam Đất nước – Con người, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
6.2. Tài liệu đọc thêm

1. Trần Nhoãn. Tổng quan du lịch. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Hà Nội, 2005. Nơi có tài liệu này: Khoa Văn hoá du lịch, trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

2. Trần Quốc Vượng (chủ biên). Cơ sở văn hóa Việt Nam. Nxb Giáo dục. Hà Nội, 1998.

3. Đĩa CD – ROM. Việt Nam. Tổng cục Du lịch Việt Nam – Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch. Nhà xuất bản Văn hoá. Hà Nội, 1999. Nơi có tài liệu này: Trung tâm sách Quốc văn - tầng 1, Tổng công ty sách Việt Nam, số 44 Tràng Tiền – Hà Nội.

4. Trần Trí Dõi: Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

5. Trần Trí Dõi, Ngôn ngữ và sự phát triển văn hoá xã hội, NXB Văn hoá, 2000

7.   Hình thức tổ chức dạy học

7.1  Lịch trình chung
	         Nội dung

         (15 Tuần)
	                       Hình thức tổ chức dạy học
	  Tổng

số giờ



	Nội dung
	   Tuần
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học


	

	
	
	Lí thuyết
	   Bài 

   Tập
	Thảo luận
	
	
	

	     1
	      1
	
	
	
	     4
	1
	5

	  2 & 3

     
	      2
	
	
	
	8
	2
	10

	
	      3
	
	
	
	12
	3
	15

	
	      4
	
	
	     
	12
	     3     
	15

	       Tổng số
	
	     
	     
	36
	     9
	45


7.2  Lịch trình cụ thể:

Tuần 1  (năm thứ nhất):  Kiến tập

 -  Nội dung:        Nội dung 1 (xem mục 5) 

        -  Thời lượng:    5 giờ tín chỉ (=8 giờ thực hành + 3 giờ tự học)

        -  Thời gian thực tế:      03 ngày.

        -  Thời điểm tổ chức:  học kì 1/học kì 2 hoặc hè năm thứ nhất.

        -   Hình thức:  Tổ chức đi theo lớp có giáo viên phụ trách.

        -   Mục đích:   Cho sinh viên hiểu biết thực tế đời sống

        -   Yêu cầu đối với sinh viên:  viết 1 bản thu hoạch (ghi chép tư liệu, 

              sưu tầm, cảm nghĩ, vv)

 -   Đánh giá:  Điểm của bản thu hoạch là điểm bộ phận 1 của môn thực 

                             tập (15%).

Tuần 2 (năm thứ hai):  Thực tế

       -  Nội dung:  Nội dung 2 hoặc 3 (tùy theo yêu cầu của sinh viên hoặc 

                                                                                                    giáo viên)

       -  Thời lượng:  10 giờ tín chỉ (=16 giờ thực hành và 6 giờ tự học)

       -  Thời gian thực tế:  tối thiểu 10 ngày

       -  Thời điểm tổ chức: học kì 1/học kì 2 hoặc hè năm thứ 2

       -   Hình thức tổ chức:  sinh viên tự đi liên hệ thực tập với sự hướng dẫn về chuyên môn của giảng viên, hoặc đi tập thể có giáo viên hướng dẫn.

      -  Mục đích:  Cho sinh viên làm quen với việc đi liên hệ công tác, làm quen với các hoạt động chuyên môn, tập sự thu thập ngữ liệu nghiên cứu, tập sự viết bài.

     -  Yêu cầu:   + 01 báo cáo thực tế (bắt buộc)

                         + 01 báo cáo khoa học (bắt buộc)

     -  Đánh giá: +  Điểm báo cáo thực tế là điểm bộ phận 2 của môn học (25%).

                         +  Điểm báo cáo khoa học (nếu có) được tính là điểm niên luận.

Tuần 3 & 4 (năm thứ 3):   Thực tập
      -  Nội dung:  Nội dung 2 hoặc 3 (tùy theo yêu cầu của sinh viên hoặc  giáo viên)

      -  Thời lượng:  30 giờ tín chỉ (=48 giờ thực hành và 18 giờ tự học)

      -  Thời gian thực tế:  tối thiểu 20 ngày

      -  Thời điểm tổ chức: học kì 1/học kì 2 hoặc hè năm thứ 3

      -   Hình thức tổ chức:  sinh viên tự đi liên hệ thực tập với sự hướng dẫn về chuyên môn của giảng viên, hoặc đi tập thể có giáo viên hướng dẫn.

      -  Mục đích:  Sinh viên thực tập để chuẩn bị tư liệu cho khóa luận tốt nghiệp và làm quen với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ sẽ làm sau khi ra trường.

     -  Yêu cầu:  +  01 báo cáo thực tập/ báo cáo khoa học 

     -  Đánh giá:  Điểm báo cáo thực tập/khoa học là điểm thi hết môn của môn thực tập (60%).
8.    Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
· Tham dự  thực tập đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

· Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện đi thực tế,  làm và nộp bài tập đúng hạn.  

· Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

· Thiếu một điểm thành phần, không có điểm của môn học.

9. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập
9.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	 Hình thức kiểm tra
	         Nội dung kiểm tra
	 Trọng số

	 1.
	Kết quả thực tế năm thứ nhất  (Điểm bộ phận 1)
	· Tinh thần thái độ

· Bản thu hoạch
	15%



	 2.
	Kết quả thực tế năm thứ 2

(Điểm bộ phận 2)
	· Tinh thần thái độ

· Báo cáo thực tế
	25%



	 4.
	  Kết quả thực tập năm thứ 3

         (Điểm hết môn)
	· Tinh thần thái độ

· Báo cáo thực tập
	60%




9.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	 Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập cá nhân
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn. 

	 2.
	 Bài tập nhóm
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Nộp đúng thời hạn.

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


      Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên
(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)
